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	Số: 2339/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021
	Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018 


	Kính gửi:
	Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021, Bộ hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2016-2018

1. Căn cứ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2016-2018

- Tình hình biến động tăng, giảm đối tượng và số đối tượng thực tế hiện đang hưởng các chế độ trợ cấp giai đoạn 2016-2018; tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm và dự kiến thực hiện cả năm 2018.

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2018 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được giao năm 2016, 2017 bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và năm 2018.

- Các Công văn của Bộ hướng dẫn triển khai dự toán thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016, 2017 và 2018.

- Thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm toán... trong quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu; đồng thời kiến nghị những giải pháp khắc phục.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2018

- Tình hình triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018 kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

- Báo cáo kết quả việc cắt giảm dự toán đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

II. Xây dựng dự toán năm 2019

1. Kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên:

a/ Đối với kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng và các khoản trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên: Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011... và tình hình quản lý đối tượng thực tế tại địa phương tại thời điểm báo cáo để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019; mức trợ cấp, phụ cấp căn cứ theo Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2018 là 1.516.000 đồng, tính đủ 12 tháng.

b/ Đối với kinh phí chi trả trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, kinh phí điều dưỡng và kinh phí mộ - nghĩa trang liệt sĩ: Căn cứ lập dự toán theo Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BLĐTBXH-BTC 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, gồm:

- Đối với kinh phí chi trả trang cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp: căn cứ vào đối tượng, niên hạn cấp phát dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp theo quy định.

- Đối với kinh phí điều trị - điều dưỡng:

+ Kinh phí điều trị: căn cứ đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm để làm cơ sở tính toán kinh phí hỗ trợ mua thuốc điều trị theo quy định.

+ Kinh phí điều dưỡng: căn cứ chế độ điều dưỡng theo quy định và dự kiến cơ cấu điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện điều dưỡng.

- Đối với kinh phí công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ: Xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng công việc và công trình cụ thể, trong đó đảm bảo kinh phí cho công tác mộ; đồng thời, sắp xếp thứ tự để ưu tiên bố trí vốn đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao nhưng chưa bố trí đủ vốn; các công trình đang triển khai dở dang; các công trình bị hư hỏng, xuống cấp do bão lụt, thiên tai cần sửa chữa gấp; các công trình ghi công liệt sỹ của các xã, huyện mới chia tách hoặc chưa được hỗ trợ. Dự toán kinh phí mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2019 phải thuyết minh cụ thể, rõ ràng, chi tiết phù hợp với khả năng đảm bảo của ngân sách nhà nước và phải được trình duyệt, hoàn tất thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

c/ Đối với kinh phí Hỗ trợ hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công:

- Báo cáo số Trung tâm thực hiện công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng (trong đó nêu rõ quy mô của các cơ sở thực hiện công tác điều dưỡng tập trung: số giường, tổng số lượt có thể thực hiện trong năm), Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trực thuộc Sở.

- Hỗ trợ chi hoạt động phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tập trung: căn cứ số đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng, điều trị tập trung tại Trung tâm để xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ.

- Đối với các nội dung hỗ trợ mua sắm, sửa chữa đề nghị thuyết minh rõ mục đích, quy mô, dự trù kinh phí; việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phải được trình duyệt và hoàn tất thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

2. Kinh phí chi trả trợ cấp 1 lần

Xây dựng dự toán thực hiện trên cơ sở số hồ sơ của đối tượng còn tồn đọng, tiến độ duyệt hồ sơ và các định mức chi trả theo quy định hiện hành và dự kiến số đối tượng mới, kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290/QĐ-TTg, Quyết định số 59/QĐ-TTg; Quyết định số 62/QĐ-TTg, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ...

III. Xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021

1. Yêu cầu lập kế hoạch

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm. Theo quy định tại Luật NSNN 2015, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm, việc lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021 đảm bảo các yêu cầu sau:

Căn cứ kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020 đã được xây dựng và nhu cầu kinh phí đã rà soát báo cáo theo Công văn số 1704/LĐTBXH-KHTC ngày 07/5/2018 của Bộ; mức trợ cấp, phụ cấp theo Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2018 là 1.516.000 đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021 kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Trường hợp nhu cầu chi của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trong các năm 2019-2021 tăng, giảm mạnh so với dự toán năm 2018 đã được giao và ước thực hiện năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thuyết minh, giải trình cụ thể nội dung tăng, giảm.

Việc lập, báo cáo, tổng hợp và trình kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021 được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán NSNN năm 2019, sử dụng số dự kiến dự toán chi NSNN năm 2019 làm cơ sở xác định kế hoạch chi NSNN cho 02 năm 2020 và năm 2021.

2. Lập kế hoạch chi NSNN 03 năm 2019-2021

- Kế hoạch chi NSNN 03 năm 2019-2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố được lập trên cơ sở dự kiến dự toán chi NSNN năm 2019.

- Lập kế hoạch phải đánh giá đầy đủ và phản ánh tình hình tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ và có nhiệm vụ, công việc phát sinh theo quy định để dự kiến và báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện.

- Trong quá trình xây dựng dự toán chi NSNN năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xác định chi tiết chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới của địa phương mình năm dự toán 2019 để làm căn cứ xác định chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới và tổng hợp nhu cầu kinh phí trong kế hoạch chi năm 2010, năm 2021 (Lưu ý: Thuyết minh đầy đủ đối với kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021).

Để đảm bảo thời hạn báo cáo các cơ quan chức năng tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021, Bộ yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công đảm bảo nội dung yêu cầu và các biểu mẫu (đã hướng dẫn tại Công văn số 2906/LĐTBXH-KHTC ngày 13/7/2017 của Bộ về việc xây dựng dự toán thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020 tại địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn/vanbanchidaodieuhanh) gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 01/7/2018, đồng thời gửi theo địa chỉ email: phongkh@molisa.gov.vn.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố dự toán đầy đủ các nội dung chi và có thuyết minh cụ thể làm căn cứ tổng hợp và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 và tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 theo quy định. Đối với các nội dung không đưa vào dự toán hoặc thuyết minh không đầy đủ, kịp thời sẽ không được tổng hợp và phân bổ dự toán theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 043.8.269.544) để được hướng dẫn thêm./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục NCC (p/hợp t/hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
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Doãn Mậu Diệp


THUYẾT MINH DỰ TOÁN NĂM 2019

1. Tình hình thực hiện dự toán năm 2018

- Báo cáo về tổng số đối tượng đang đang hưởng trợ cấp.

- Đánh giá tình hình thực hiện phân bổ, giao và chấp hành dự toán.

- Đánh giá, báo cáo việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ.

- Thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu; kiến nghị giải pháp khắc phục.

2. Xây dựng dự toán năm 2019

- Căn cứ đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng năm 2018 và dự kiến biến động tăng, giảm trong năm 2019 để dự toán kinh phí thực hiện.

- Kinh phí điều trị: Căn cứ số đối tượng đang được nuôi dưỡng, điều trị tập trung tại các Trung tâm (chi tiết từng loại đối tượng) để xây dựng dự toán kinh phí mua thuốc điều trị cho đối tượng.

- Kinh phí điều dưỡng: Căn cứ số đối tượng đến niên hạn hưởng chế độ điều dưỡng, căn cứ khả năng thực hiện điều dưỡng tập trung để xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình.

- Kinh phí chi dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp: Rà soát, xây dựng dự toán theo chế độ, niên hạn cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp của các đối tượng theo quy định.

- Kinh phí Hỗ trợ hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công: Báo cáo về quy mô hoạt động của các cơ sở thực hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, trong đó: Đối với các cơ sở nuôi dưỡng, báo cáo về cơ sở vật chất, tổng số đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung (chi tiết từng loại đối tượng). Đối với các cơ sở điều dưỡng tập trung: Báo cáo về quy mô đầu tư, tổng số giường điều dưỡng, tổng số lượt điều dưỡng dự kiến trong năm.

- Kinh phí mộ - nghĩa trang liệt sĩ: Báo cáo tổng số mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ đang quản lý; kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; trong đó sắp xếp thứ tự ưu tiên: Các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng chưa bố trí đủ kinh phí; các công trình đang triển khai dở dang tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành năm 2018; các công trình bị ảnh hưởng bão lụt, thiên tai cần sửa chữa gấp; các công trình tại địa bàn mới chia tách tái lập chưa được hỗ trợ kinh phí.

- Phí quản lý: Đề xuất sử dụng kinh phí từ tỷ lệ được trích lại theo quy định (trừ các khoản chi trả thù lao theo quy định) và đề xuất hỗ trợ kinh phí triển khai các công việc phục vụ công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí người có công (như: số hóa hồ sơ, nhà hồ sơ, trang thiết bị...).

- Những kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…																								Mẫu biểu  số 13.11

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2019

		STT		NỘI DUNG		SỐ LƯỢNG												KINH PHÍ (triệu đồng)

						Đơn vị tính		Thực hiện năm 2017		Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018				Thực hiện năm 2017		Năm 2018				Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018

														Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %				Dự toán được giao		Ước thực hiện				Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %

		A		B		1		2		3		4		5=4-3		6=4:3		7		8		9		10		11=10-9		12=10:9

				TỔNG SỐ

		A		CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN

		I		CHI TRỢ CẤP, PHỤ CẤP THƯỜNG XUYÊN

		1		Người hoạt động cách mạng		Người

		1		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly		Người

		2		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện không thoát ly		Người

		3		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945		Người

		2		Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng		Người

		1		Bà mẹ Việt nam anh hùng		Người

		2		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC		Người

		3		Thương binh (TB), Người hưởng chính sách như thương binh		Người

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%		Người

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%		Người

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%		Người

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%		Người

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%		Người

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%		Người

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%		Người

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%		Người

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%		Người

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%		Người

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%		Người

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%		Người

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%		Người

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%		Người

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%		Người

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%		Người

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%		Người

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%		Người

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%		Người

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%		Người

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%		Người

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%		Người

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%		Người

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%		Người

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%		Người

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%		Người

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%		Người

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%		Người

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%		Người

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%		Người

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%		Người

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%		Người

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%		Người

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%		Người

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%		Người

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%		Người

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%		Người

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%		Người

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%		Người

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%		Người

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%		Người

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %		Người

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %		Người

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %		Người

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %		Người

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %		Người

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %		Người

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %		Người

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %		Người

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %		Người

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %		Người

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %		Người

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %		Người

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %		Người

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %		Người

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %		Người

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %		Người

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %		Người

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %		Người

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %		Người

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %		Người

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %		Người

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %		Người

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %		Người

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %		Người

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %		Người

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %		Người

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %		Người

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %		Người

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %		Người

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %		Người

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %		Người

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %		Người

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %		Người

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %		Người

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %		Người

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %		Người

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %		Người

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %		Người

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %		Người

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng		Người

		4		Thương binh loại B		Người

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%		Người

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%		Người

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%		Người

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%		Người

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%		Người

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%		Người

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%		Người

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%		Người

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%		Người

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%		Người

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%		Người

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%		Người

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%		Người

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%		Người

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%		Người

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%		Người

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%		Người

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%		Người

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%		Người

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%		Người

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%		Người

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%		Người

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%		Người

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%		Người

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%		Người

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%		Người

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%		Người

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%		Người

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%		Người

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%		Người

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%		Người

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%		Người

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%		Người

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%		Người

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%		Người

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%		Người

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%		Người

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%		Người

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%		Người

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%		Người

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%		Người

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %		Người

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %		Người

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %		Người

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %		Người

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %		Người

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %		Người

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %		Người

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %		Người

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %		Người

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %		Người

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %		Người

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %		Người

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %		Người

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %		Người

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %		Người

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %		Người

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %		Người

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %		Người

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %		Người

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %		Người

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %		Người

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %		Người

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %		Người

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %		Người

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %		Người

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %		Người

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %		Người

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %		Người

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %		Người

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %		Người

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %		Người

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %		Người

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %		Người

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %		Người

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %		Người

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %		Người

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %		Người

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %		Người

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %		Người

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng		Người

		5		Bệnh binh		Người

		1		Suy giảm khả năng lao động 61%		Người

		2		Suy giảm khả năng lao động 62%		Người

		3		Suy giảm khả năng lao động 63%		Người

		4		Suy giảm khả năng lao động 64%		Người

		5		Suy giảm khả năng lao động 65%		Người

		6		Suy giảm khả năng lao động 66%		Người

		7		Suy giảm khả năng lao động 67%		Người

		8		Suy giảm khả năng lao động 68%		Người

		9		Suy giảm khả năng lao động 69%		Người

		10		Suy giảm khả năng lao động 70%		Người

		11		Suy giảm khả năng lao động 71%		Người

		12		Suy giảm khả năng lao động 72%		Người

		13		Suy giảm khả năng lao động 73%		Người

		14		Suy giảm khả năng lao động 74%		Người

		15		Suy giảm khả năng lao động 75%		Người

		16		Suy giảm khả năng lao động 76%		Người

		17		Suy giảm khả năng lao động 77%		Người

		18		Suy giảm khả năng lao động 78%		Người

		19		Suy giảm khả năng lao động 79%		Người

		20		Suy giảm khả năng lao động 80%		Người

		21		Suy giảm khả năng lao động 81%		Người

		22		Suy giảm khả năng lao động 82%		Người

		23		Suy giảm khả năng lao động 83%		Người

		24		Suy giảm khả năng lao động 84%		Người

		25		Suy giảm khả năng lao động 85%		Người

		26		Suy giảm khả năng lao động 86%		Người

		27		Suy giảm khả năng lao động 87%		Người

		28		Suy giảm khả năng lao động 88%		Người

		29		Suy giảm khả năng lao động 89%		Người

		30		Suy giảm khả năng lao động 90%		Người

		31		Suy giảm khả năng lao động 91%		Người

		32		Suy giảm khả năng lao động 92%		Người

		33		Suy giảm khả năng lao động 93%		Người

		34		Suy giảm khả năng lao động 94%		Người

		35		Suy giảm khả năng lao động 95%		Người

		36		Suy giảm khả năng lao động 96%		Người

		37		Suy giảm khả năng lao động 97%		Người

		38		Suy giảm khả năng lao động 98%		Người

		39		Suy giảm khả năng lao động 99%		Người

		40		Suy giảm khả năng lao động 100%		Người

		41		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		42		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng		Người

		6		Bệnh binh hạng 3 (BB 3)		Người

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%		Người

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%		Người

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%		Người

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%		Người

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%		Người

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%		Người

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%		Người

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%		Người

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%		Người

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%		Người

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%		Người

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%		Người

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%		Người

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%		Người

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%		Người

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%		Người

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%		Người

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%		Người

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%		Người

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%		Người

		7		Người phục vụ thương binh, Thương binh B, Bệnh binh, Bà mẹ VNAH, HĐKC nhiễm CĐHH		Người

		1		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên		Người

		2		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên đặc biệt nặng		Người

		3		Người phục vụ Bà Mẹ VNAH		Người

		4		Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trở lên		Người

		8		Trợ cấp tuất đối với thân nhân NCC với cách mạng		Người

		1		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ		Người

		2		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ		Người

		3		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên		Người

		4		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ		Người

		5		Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác		Người

		6		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng		Người

		7		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng		Người

		8		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa		Người

		9		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa		Người

		10		Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần		Người

		11		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần		Người

		12		Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần		Người

		13		Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần		Người

		9		Người có công giúp đỡ cách mạng		Người

		1		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945		Người

		2		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945		Người

		3		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến		Người

		4		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM  trong kháng chiến		Người

		10		Người HĐKC bị nhiễm CĐHH		Người

		1		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%		Người

		2		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%		Người

		3		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%		Người

		4		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		5		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		6		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng		Người

		11		Con đẻ người HĐKC bị nhiễm CĐHH		Người

		1		Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%		Người

		2		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		12		Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày		Người

		13		Đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 142/2008/QĐ-TTg; số 53/2010/QĐ-TTg; số 62/2011/QĐ-TTg		Người

		II		CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN KHÁC

		1		Bảo hiểm y tế		Người

		1		Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945		Người

		2		Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần		Người

		3		Người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa		Người

		4		Thân nhân của người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa từ trần		Người

		5		Thân nhân liệt sĩ		Người

		6		Bà mẹ Việt Nam anh hùng		Người

		7		Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng		Người

		8		Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		9		Thân nhân của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		10		Thương binh (TB), người hưởng chính sách như thương binh		Người

		11		Thương binh loại B		Người

		12		Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		13		Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		14		Bệnh binh		Người

		15		Bệnh binh hạng 3 (BB3)		Người

		16		Người phục vụ BB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		17		Thân nhân của BB suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		18		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học		Người

		19		Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		20		Con đẻ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		21		Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		22		Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày		Người

		23		Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế		Người

		24		Người có công giúp đỡ CM đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		25		Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến		Người

		26		Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (theo QĐ số 170/2008/QĐ-TTg		Người

		2		Chế độ trợ cấp ưu đãi theo thường xuyên		Người

		1		Trợ cấp báo tử liệt sĩ, tuất 1 lần, lần đầu		Người

		2		Trợ cấp thờ cúng đối với liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng		Người

		3		Điều chỉnh truy lĩnh trợ cấp		Người

		4		Mai táng phí		Người

		5		- Đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		6		- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến		Người

		7		- Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp		Người

		8		Trợ cấp 3 tháng khi NCC từ trần		Người

		9		Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%		Người

		3		Trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo		Người

		III.1		Trợ cấp hàng tháng		Người

		1		Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		2		Thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B		Người

		3		Con cán bộ lão thành cách mạng, con cán bộ tiền khởi nghĩa		Người

		4		Con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		5		Con Liệt sĩ		Người

		6		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		7		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		8		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%		Người

		9		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%		Người

		III.2		Trợ cấp một lần		Người

				- Khối giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú		Người

				- Khối giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên		Người

				- Khối giáo dục mầm non		Người

		III.3		Hỗ trợ học phí các trường ngoài công lập		Người

		4		Trợ cấp ưu đãi khác cho thương, bệnh binh		Người

		1		Tàu xe khám chữa bệnh, giám định thương tật, về thăm gia định, làm dụng cụ chỉnh hình		Người

		2		Phí giám định y khoa lần đầu, giám định bổ sung, giám định lại theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC		Người

		3		Trang cấp đặc biệt, thuốc đặc trị và các điều trị đặc biệt khác		Người

		4		Hỗ trợ thương binh nặng về sống với gia đình		Người

		5		Quà Lễ, Tết		Người

		V.1		Ngày Thương binh - Liệt sĩ		Người

		1		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		2		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng		Người

		3		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		4		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		5		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.		Người

		6		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động		Người

		7		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)		Người

		8		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)		Người

		9		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		V.2		Ngày Tết Nguyên đán		Người

		1		Người HĐCM trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945		Người

		2		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		3		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC		Người

		4		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng		Người

		5		Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng		Người

		6		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		7		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		8		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.		Người

		9		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động		Người

		10		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)		Người

		11		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)		Người

		12		Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		13		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		14		Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày		Người

		6		Sách báo cho cán bộ LTCM, tiền khởi nghĩa		Người

		7		Hỗ trợ thăm viếng, đón tiếp và hỗ trợ khác cho thân nhân đối tượng		Người

		8		Dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp		Người

		9		Điều dưỡng		Người

		1		Chế độ điều dưỡng 1 năm/ 1 lần		Người

				- Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945		Người

				- Người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945		Người

				- Cha đẻ, mẹ đẻ có 1 con duy nhất là liệt sĩ		Người

				- Cha đẻ, mẹ đẻ có 2 con là liệt sĩ trở lên		Người

				- Bà mẹ VNAH		Người

				- Thương binh, người hưởng c/s như TB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

				- Thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

				- Bệnh binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

				- Người HĐCM bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên		Người

				- Người có công giúp đỡ CM trước CM tháng 8/1945		Người

		2		Chế độ điều dưỡng 2 năm/ 1 lần		Người

				- Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng		Người

				- Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

				- Thương binh, người hưởng c/s như TB bị suy giảm KNLĐ suy giảm khả năng lao động dưới 81%		Người

				- Thương binh B bị suy giảm KNLĐ  suy giảm khả năng lao động dưới 81%		Người

				- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%		Người

				-  Người HĐKC bị nhiễm CĐHH bị mắc bệnh suy khả năng lao động dưới 81%		Người

				- Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày		Người

				- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến		Người

				- Chế độ điều dưỡng:

				+ Đối tượng điều dưỡng 1 năm/ 1 lần		Người

				+ Đối tượng điều dưỡng 2 năm/ 1 lần		Người

				- Tổng số đối tượng		Người

				+ Điều dưỡng tập trung		Người

				+ Điều dưỡng tại gia đình		Người

		1		Chi trả thù lao cho cán bộ trực tiếp chi trả trợ cấp

		2		Chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi NCC

		3		Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện

		4		Chi xét duyệt, thẩm định điều chỉnh hồ sơ, văn phòng phẩm và chi khác phục vụ công tác quản lý

		III		CHI CHO CÁC CÔNG VIỆC

		1		Công tác Mộ - Nghĩa trang liệt sĩ

		1.1		Tổng số Nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý

		1.2		Tổng số Mộ liệt sĩ trong NTLS đang quản lý

		1.3		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Mộ liệt sĩ:

				- Xây mới

				- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

				- Hỗ trợ xây mộ do gia đình tự quản lý

		1.4		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa NTLS (Chi tiết đến công trình)

				- Xây dựng mới

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.5		Tổng số các công trình ghi công liệt sĩ đang quản lý

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.6		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ (Chi tiết đến công trình)

				- Xây dựng mới

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.1		Công tác Mộ		Mộ

		1.2		Công trình Nghĩa trang liệt sĩ		C/trình

		1.3		Công trình ghi công liệt sĩ		C/trình

		2		Hỗ trợ hoạt động khu thương binh và người có công

		2.1		Hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng,điều dưỡng NCC		triệu đồng

				Tổng số đối tượng đang nuôi dưỡng, điều trị		triệu đồng

				+ Đối tượng người có công		triệu đồng

				+ Đối tượng khác		triệu đồng

		2.2		Hỗ trợ các cơ sở điều dưỡng người có công		triệu đồng

				- Tổng số giường điều dưỡng		triệu đồng

				- Tổng số lượt điều dưỡng trong năm		triệu đồng

		2.2		Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất		triệu đồng

				- Mua sắm trang thiết bị		triệu đồng

				- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất		triệu đồng

		2.3		Hỗ trợ các nội dung khác (chi điện, nước, sách báo và chi phí khác phục vụ điều dưỡng)		triệu đồng

		IV		CHI PHÍ QUẢN LÝ

		1		Chi quản lý theo tỷ lệ quy định		triệu đồng

		2		Chi hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất và chi khác		triệu đồng

		B		TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN

		1		Trợ cấp 1 lần Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng		Người

		2		Trợ cấp 1 lần đối với người trực tiếp tham gia KC nhống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (theo QĐ290/2005/QĐ-TTg và QĐ số 188/2007/QĐ-TTg)		Người

		3		Trợ cấp 1 lần đối với người HĐCM trước CM tháng 8/1945		Người

		4		Trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng chết trước ngày 01/01/1995		Người

		5		Trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế		Người

		6		Trợ cấp 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến		Người

		7		Trợ cấp 1 lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh BV Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg		Người

		8		Trợ cấp 1 lần đối với Thanh niên xung phong theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg		Người

		9		Trợ cấp 1 lần đối với cán bộ, quân nhân đi chiến trường B, C, K theo Nghị định số 23/1999/NĐ-CP		Người

		10		Trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg		Người

		11		Trợ cấp một lần đối với thân nhân của AHLLVTND, AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995, được truy tặng (trước đây bố trí trong dự toán chi thường xuyên)		Người

		12		Trợ cấp một lần đối với thân nhân người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi  (trước đây bố trí trong dự toán chi thường xuyên)		Người

																						…., ngày ... tháng ... năm ...

				LẬP BIỂU								TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																						(Ký tên, đóng dấu)





Doi tuong TX

		SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…																						Mẫu biểu  số 13.11.1

		CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN NĂM 2019

		STT		NỘI DUNG		ĐỐI TƯỢNG (người)										SỐ TIỀN (triệu đồng)

						Thực hiện năm 2017		Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018				Thực hiện năm 2017		Năm 2018				Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018

												Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %				Dự toán được giao		Ước thực hiện				Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %

		A		B		1		2		3		4=3-2		5=3:2		6		7		8		9		10=9-8		11=9:8

				TỔNG SỐ

		I		NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

		1		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly

		2		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện không thoát ly

		3		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

		II		BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG

		1		Bà mẹ Việt nam anh hùng

		2		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

		III		THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ TB

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

		IV		THƯƠNG BINH LOẠI B

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

		V		BỆNH BINH

		1		Suy giảm khả năng lao động 61%

		2		Suy giảm khả năng lao động 62%

		3		Suy giảm khả năng lao động 63%

		4		Suy giảm khả năng lao động 64%

		5		Suy giảm khả năng lao động 65%

		6		Suy giảm khả năng lao động 66%

		7		Suy giảm khả năng lao động 67%

		8		Suy giảm khả năng lao động 68%

		9		Suy giảm khả năng lao động 69%

		10		Suy giảm khả năng lao động 70%

		11		Suy giảm khả năng lao động 71%

		12		Suy giảm khả năng lao động 72%

		13		Suy giảm khả năng lao động 73%

		14		Suy giảm khả năng lao động 74%

		15		Suy giảm khả năng lao động 75%

		16		Suy giảm khả năng lao động 76%

		17		Suy giảm khả năng lao động 77%

		18		Suy giảm khả năng lao động 78%

		19		Suy giảm khả năng lao động 79%

		20		Suy giảm khả năng lao động 80%

		21		Suy giảm khả năng lao động 81%

		22		Suy giảm khả năng lao động 82%

		23		Suy giảm khả năng lao động 83%

		24		Suy giảm khả năng lao động 84%

		25		Suy giảm khả năng lao động 85%

		26		Suy giảm khả năng lao động 86%

		27		Suy giảm khả năng lao động 87%

		28		Suy giảm khả năng lao động 88%

		29		Suy giảm khả năng lao động 89%

		30		Suy giảm khả năng lao động 90%

		31		Suy giảm khả năng lao động 91%

		32		Suy giảm khả năng lao động 92%

		33		Suy giảm khả năng lao động 93%

		34		Suy giảm khả năng lao động 94%

		35		Suy giảm khả năng lao động 95%

		36		Suy giảm khả năng lao động 96%

		37		Suy giảm khả năng lao động 97%

		38		Suy giảm khả năng lao động 98%

		39		Suy giảm khả năng lao động 99%

		40		Suy giảm khả năng lao động 100%

		41		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		42		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

		VI		BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3)

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

		VII		NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ VNAH, HĐKC NHIỄM CĐHH

		1		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên

		2		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên đặc biệt nặng

		3		Người phục vụ Bà Mẹ VNAH

		4		Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trở lên

		VII		TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI CÁCH MẠNG

		1		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ

		2		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ

		3		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên

		4		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ

		5		Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác

		6		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

		7		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

		8		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

		9		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

		10		Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần

		11		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần

		12		Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

		13		Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

		IX		NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

		1		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

		2		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

		3		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

		4		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM  trong kháng chiến

		X		NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

		1		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%

		2		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%

		3		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%

		4		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		5		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		6		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

		XI		CON ĐẺ NGƯỜI HĐKC NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

		1		Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%

		2		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		XII		NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

		XIII		QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

		XIV		CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ THÔI VIỆC, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

		XV		ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ SAU NGÀY 30/4/1975 THEO QĐ SỐ 62/2011/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

																				…., ngày ... tháng ... năm ...

				LẬP BIỂU						TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)





Uu dai khac

		SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…																						Mẫu biểu  số 13.11.2

		CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN KHÁC NĂM 2019

		STT		NỘI DUNG		SỐ LƯỢNG (người)										KINH PHÍ (triệu đồng)

						Thực hiện năm 2017		Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018				Thực hiện năm 2017		Năm 2018				Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018

												Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %				Dự toán được giao		Ước thực hiện				Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %

		A		B		1		2		3		4=3-2		5=3:2		6		7		8		9		10=9-8		11=9:8

				TỔNG SỐ

		I		BẢO HIỂM Y TẾ

		1		Người hoạt động cách mạng

		1.1		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945

		1.2		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

		2		Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng

		2.1		Bà mẹ Việt nam anh hùng

		2.2		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

		3		Thương binh (TB), Người hưởng chính sách như TB

		4		Thương binh loại B

		5		Bệnh binh

		6		Bệnh binh hạng 3 (BB 3)

		6		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

		7		Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng

		8		Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

		9		Con đẻ người HĐKC nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		10		Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

		11		Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

		12		Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (Theo QĐ số 170/2008/QĐ-TTg)

		13		Thân nhân người có công

		13.1		Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần

		13.2		Thân nhân của người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa từ trần

		13.3		Thân nhân liệt sĩ

		13.4		Thân nhân của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		13.5		Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		13.6		Thân nhân của BB suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		13.7		Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		14		Người phục vụ thương binh, Thương binh B, Bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Người hoạt động kháng chiến nhiễm CĐHH

		14.1		Người phục vụ Bà Mẹ VNAH

		14.2		Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		14.3		Người phục vụ BB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		14.4		Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		II		CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI THEO THƯỜNG XUYÊN

		1		Trợ cấp báo tử liệt sĩ, tuất 1 lần, lần đầu

		2		Trợ cấp thờ cúng đối với liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

		3		Điều chỉnh truy lĩnh trợ cấp

		4		Mai táng phí

		4.1		Đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		4.2		Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, NCC giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến

		.4.3		Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

		5		Trợ cấp 3 tháng khi NCC từ trần

		6		Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%

		III		TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

		1		Trợ cấp hàng tháng

		1.1		Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		1.2		Thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B

		1.3		Con cán bộ lão thành cách mạng, con cán bộ tiền khởi nghĩa

		1.4		Con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		1.5		Con Liệt sĩ

		1.6		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		1.7		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		1.8		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%

		1.9		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%

		2		Trợ cấp một lần

		2.1		Khối giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

		2.2		Khối giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

		2.3		Khối giáo dục mầm non

		3		Hỗ trợ học phí các trường ngoài công lập

		IV		TRỢ CẤP ƯU ĐÃI KHÁC CHO THƯƠNG, BỆNH BINH

		1		Tàu xe khám chữa bệnh, giám định thương tật, về thăm gia định, làm dụng cụ chỉnh hình

		2		Phí giám định y khoa lần đầu, giám định bổ sung, giám định lại theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC

		3		Trang cấp đặc biệt, thuốc đặc trị và các điều trị đặc biệt khác

		4		Hỗ trợ thương binh nặng về sống với gia đình

		V		QUÀ LỄ, TẾT

		1		Ngày Thương binh - Liệt sĩ

		1.1		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		1.2		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

		1.3		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		1.4		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		1.5		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

		1.6		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

		1.7		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)

		1.8		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

		1.9		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		2		Ngày Tết Nguyên đán

		2.1		Người HĐCM trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

		2.2		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		2.3		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

		2.4		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

		2.5		Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng

		2.6		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		2.7		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		2.8		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

		2.9		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

		2.10		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)

		2.11		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

		2.12		Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		2.13		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		2.14		Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

		VI		SÁCH BÁO CHO CÁN BỘ LÃO THÀNH CM, TIỀN KHỞI NGHĨA

		VII		HỖ TRỢ THĂM VIẾNG, ĐÓN TIẾP VÀ HỖ TRỢ KHÁC CHO THÂN NHÂN ĐỐI TƯỢNG

		VIII		DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

		1		Chân giả

		2		Tay giả

		3		Xe lăn, xe lắc

		4		Dụng cụ chỉnh hình khác

		IX		ĐIỀU DƯỠNG

		1		Chế độ điều dưỡng 1 năm/ 1 lần

		1.1		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945

		1.2		Người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

		1.3		Cha đẻ, mẹ đẻ có 1 con duy nhất là liệt sĩ

		1.4		Cha đẻ, mẹ đẻ có 2 con là liệt sĩ trở lên

		1.5		Bà mẹ VNAH

		1.6		Thương binh, người hưởng c/s như TB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		1.7		Thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		1.8		Bệnh binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		1.9		Người HĐCM bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

		1.10		Người có công giúp đỡ CM trước CM tháng 8/1945

		2		Chế độ điều dưỡng 2 năm/ 1 lần

		2.1		Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng

		2.2		Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		2.3		Thương binh, người hưởng c/s như TB bị suy giảm KNLĐ suy giảm khả năng lao động dưới 81%

		2.4		Thương binh B bị suy giảm KNLĐ  suy giảm khả năng lao động dưới 81%

		2.5		Bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%

		2.6		Người HĐKC bị nhiễm CĐHH bị mắc bệnh suy khả năng lao động dưới 81%

		2.7		Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

		2.8		Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến

		3		Tổng số đối tượng điều dưỡng tập trung

		3.1		Điều dưỡng tập trung

		3.2		Điều dưỡng tại gia đình

																				…., ngày ... tháng ... năm ...

				LẬP BIỂU						TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)





Chi CV

		SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…																								Mẫu biểu  số 13.11.3

		DỰ TOÁN CHI CÔNG VIỆC NĂM 2019

		STT		NỘI DUNG		SỐ LƯỢNG												KINH PHÍ (triệu đồng)

						Đơn vị tính		Thực hiện năm 2017		Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018				Thực hiện năm 2017		Năm 2018				Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2019 so với ước thực hiện năm 2018

														Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %				Dự toán được giao		Ước thực hiện				Tăng (+), giảm (-)		Tỷ lệ %

		A		B		1		2		3		4		5=4-3		6=4:3		7		8		9		10		11=10-9		12=10:9

				TỔNG SỐ

		I		CHI PHÍ QUẢN LÝ

		1		Chi phí quản lý theo tỷ lệ quy định

		1.1		Chi trả thù lao cho cán bộ trực tiếp chi trả trợ cấp		triệu đồng

		1.2		Chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi NCC		triệu đồng

		1.3		Chi xét duyệt, thẩm định điều chỉnh hồ sơ, văn phòng phẩm và chi khác phục vụ công tác quản lý		triệu đồng

		1.4		Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện		triệu đồng

		2		Chi hỗ trợ khác

		2.1		Hỗ trợ nhà quản lý hồ sơ NCC		triệu đồng

		2.2		Hỗ trợ ứng dụng CNTT trong quản lý kinh phí, đối tượng NCC		triệu đồng

		2.3		Hỗ trợ khác		triệu đồng

		II		CHI CÁC CÔNG VIỆC

		1		Chi công tác Mộ - Nghĩa trang liệt sĩ

		1.1		Công tác mộ liệt sĩ:

		a		Tổng số mộ liệt sĩ trong NTLS đang quản lý		mộ

		b		Kinh phí thực hiện

				- Xây mới		triệu đồng

				- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp		triệu đồng

				- Mộ do gia đình tự quản lý		triệu đồng

		1.2		Nghĩa trang liệt sĩ

		a		Tổng số nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý		công trình

				- Cấp tỉnh		công trình

				- Cấp huyện		công trình

				- Cấp xã		công trình

		b		Kinh phí thực hiện

				- Xây dựng mới		triệu đồng

				+ Cấp tỉnh		triệu đồng

				+ Cấp huyện		triệu đồng

				+ Cấp xã		triệu đồng

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo		triệu đồng

				+ Cấp tỉnh		triệu đồng

				+ Cấp huyện		triệu đồng

				+ Cấp xã		triệu đồng

		1.3		Các công trình ghi công liệt sĩ

		a		Tổng số các công trình ghi công liệt sĩ đang quản lý		công trình

				- Cấp tỉnh		công trình

				- Cấp huyện		công trình

				- Cấp xã		công trình

		b		Kinh phí thực hiện

				- Xây dựng mới		triệu đồng

				+ Cấp tỉnh		triệu đồng

				+ Cấp huyện		triệu đồng

				+ Cấp xã		triệu đồng

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo		triệu đồng

				+ Cấp tỉnh		triệu đồng

				+ Cấp huyện		triệu đồng

				+ Cấp xã		triệu đồng

		2		Hỗ trợ hoạt động khu thương binh và người có công

		2.1		Hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng NCC

				- Tổng số đối tượng đang nuôi dưỡng, điều trị		người

				+ Đối tượng người có công		người

				+ Đối tượng khác (nếu có)		người

				- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất		triệu đồng

		2.2		Hỗ trợ các cơ sở điều dưỡng người có công

				- Quy mô

				+ Tổng số giường điều dưỡng		giường

				+ Tổng số lượt điều dưỡng trong năm		lượt

				- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất		triệu đồng

		2.3		Hỗ trợ kinh phí chi điện, nước phục vụ điều dưỡng (Tính theo tổng số đối tượng điều dưỡng tập trung trong năm)		triệu đồng

		2.4		Hỗ trợ khác		triệu đồng

																						…., ngày ... tháng ... năm ...

				LẬP BIỂU								TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																						(Ký tên, đóng dấu)





KH 2019-2021

		SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…																		Mẫu biểu  số 17

		KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021                                                                                                                                                        KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

		STT		NỘI DUNG		SỐ LƯỢNG (người)										KINH PHÍ (triệu đồng)

						Đon vị tính		Thực hiện năm 2018		Dự kiến năm 2019		Dự kiến năm 2020		Dự kiến năm 2021		Thực hiện năm 2018 (bao gồm điều chỉnh mức trợ cấp theo NQ số 49/2017/QH14 của Quốc hội từ 01/7/2018)		Nhu cầu dự toán năm 2019		Nhu cầu dự toán năm 2020		Nhu cầu dự toán năm 2021

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				TỔNG SỐ

		A		CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN

		I		CHI TRỢ CẤP, PHỤ CẤP THƯỜNG XUYÊN

		1		Người hoạt động cách mạng		Người

		1		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly		Người

		2		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện không thoát ly		Người

		3		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945		Người

		2		Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng		Người

		1		Bà mẹ Việt nam anh hùng		Người

		2		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC		Người

		3		Thương binh (TB), Người hưởng chính sách như thương binh		Người

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%		Người

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%		Người

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%		Người

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%		Người

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%		Người

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%		Người

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%		Người

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%		Người

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%		Người

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%		Người

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%		Người

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%		Người

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%		Người

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%		Người

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%		Người

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%		Người

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%		Người

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%		Người

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%		Người

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%		Người

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%		Người

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%		Người

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%		Người

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%		Người

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%		Người

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%		Người

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%		Người

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%		Người

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%		Người

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%		Người

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%		Người

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%		Người

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%		Người

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%		Người

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%		Người

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%		Người

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%		Người

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%		Người

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%		Người

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%		Người

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%		Người

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %		Người

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %		Người

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %		Người

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %		Người

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %		Người

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %		Người

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %		Người

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %		Người

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %		Người

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %		Người

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %		Người

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %		Người

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %		Người

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %		Người

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %		Người

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %		Người

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %		Người

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %		Người

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %		Người

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %		Người

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %		Người

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %		Người

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %		Người

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %		Người

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %		Người

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %		Người

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %		Người

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %		Người

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %		Người

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %		Người

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %		Người

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %		Người

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %		Người

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %		Người

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %		Người

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %		Người

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %		Người

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %		Người

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %		Người

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng		Người

		4		Thương binh loại B		Người

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%		Người

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%		Người

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%		Người

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%		Người

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%		Người

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%		Người

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%		Người

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%		Người

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%		Người

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%		Người

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%		Người

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%		Người

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%		Người

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%		Người

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%		Người

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%		Người

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%		Người

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%		Người

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%		Người

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%		Người

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%		Người

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%		Người

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%		Người

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%		Người

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%		Người

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%		Người

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%		Người

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%		Người

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%		Người

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%		Người

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%		Người

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%		Người

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%		Người

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%		Người

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%		Người

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%		Người

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%		Người

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%		Người

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%		Người

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%		Người

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%		Người

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %		Người

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %		Người

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %		Người

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %		Người

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %		Người

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %		Người

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %		Người

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %		Người

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %		Người

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %		Người

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %		Người

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %		Người

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %		Người

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %		Người

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %		Người

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %		Người

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %		Người

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %		Người

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %		Người

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %		Người

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %		Người

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %		Người

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %		Người

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %		Người

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %		Người

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %		Người

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %		Người

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %		Người

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %		Người

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %		Người

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %		Người

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %		Người

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %		Người

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %		Người

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %		Người

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %		Người

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %		Người

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %		Người

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %		Người

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng		Người

		5		Bệnh binh		Người

		1		Suy giảm khả năng lao động 61%		Người

		2		Suy giảm khả năng lao động 62%		Người

		3		Suy giảm khả năng lao động 63%		Người

		4		Suy giảm khả năng lao động 64%		Người

		5		Suy giảm khả năng lao động 65%		Người

		6		Suy giảm khả năng lao động 66%		Người

		7		Suy giảm khả năng lao động 67%		Người

		8		Suy giảm khả năng lao động 68%		Người

		9		Suy giảm khả năng lao động 69%		Người

		10		Suy giảm khả năng lao động 70%		Người

		11		Suy giảm khả năng lao động 71%		Người

		12		Suy giảm khả năng lao động 72%		Người

		13		Suy giảm khả năng lao động 73%		Người

		14		Suy giảm khả năng lao động 74%		Người

		15		Suy giảm khả năng lao động 75%		Người

		16		Suy giảm khả năng lao động 76%		Người

		17		Suy giảm khả năng lao động 77%		Người

		18		Suy giảm khả năng lao động 78%		Người

		19		Suy giảm khả năng lao động 79%		Người

		20		Suy giảm khả năng lao động 80%		Người

		21		Suy giảm khả năng lao động 81%		Người

		22		Suy giảm khả năng lao động 82%		Người

		23		Suy giảm khả năng lao động 83%		Người

		24		Suy giảm khả năng lao động 84%		Người

		25		Suy giảm khả năng lao động 85%		Người

		26		Suy giảm khả năng lao động 86%		Người

		27		Suy giảm khả năng lao động 87%		Người

		28		Suy giảm khả năng lao động 88%		Người

		29		Suy giảm khả năng lao động 89%		Người

		30		Suy giảm khả năng lao động 90%		Người

		31		Suy giảm khả năng lao động 91%		Người

		32		Suy giảm khả năng lao động 92%		Người

		33		Suy giảm khả năng lao động 93%		Người

		34		Suy giảm khả năng lao động 94%		Người

		35		Suy giảm khả năng lao động 95%		Người

		36		Suy giảm khả năng lao động 96%		Người

		37		Suy giảm khả năng lao động 97%		Người

		38		Suy giảm khả năng lao động 98%		Người

		39		Suy giảm khả năng lao động 99%		Người

		40		Suy giảm khả năng lao động 100%		Người

		41		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		42		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng		Người

		6		Bệnh binh hạng 3 (BB 3)		Người

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%		Người

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%		Người

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%		Người

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%		Người

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%		Người

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%		Người

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%		Người

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%		Người

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%		Người

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%		Người

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%		Người

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%		Người

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%		Người

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%		Người

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%		Người

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%		Người

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%		Người

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%		Người

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%		Người

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%		Người

		7		Người phục vụ thương binh, Thương binh B, Bệnh binh, Bà mẹ VNAH, HĐKC nhiễm CĐHH		Người

		1		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên		Người

		2		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên đặc biệt nặng		Người

		3		Người phục vụ Bà Mẹ VNAH		Người

		4		Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trở lên		Người

		8		Trợ cấp tuất đối với thân nhân NCC với cách mạng		Người

		1		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ		Người

		2		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ		Người

		3		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên		Người

		4		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ		Người

		5		Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác		Người

		6		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng		Người

		7		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng		Người

		8		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa		Người

		9		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa		Người

		10		Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần		Người

		11		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần		Người

		12		Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần		Người

		13		Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần		Người

		9		Người có công giúp đỡ cách mạng		Người

		1		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945		Người

		2		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945		Người

		3		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến		Người

		4		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM  trong kháng chiến		Người

		10		Người HĐKC bị nhiễm CĐHH		Người

		1		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%		Người

		2		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%		Người

		3		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%		Người

		4		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		5		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		6		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng		Người

		11		Con đẻ người HĐKC bị nhiễm CĐHH		Người

		1		Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%		Người

		2		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		12		Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày		Người

		13		Đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 142/2008/QĐ-TTg; số 53/2010/QĐ-TTg; số 62/2011/QĐ-TTg		Người

		II		CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN KHÁC

		1		Bảo hiểm y tế		Người

		1		Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945		Người

		2		Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần		Người

		3		Người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa		Người

		4		Thân nhân của người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa từ trần		Người

		5		Thân nhân liệt sĩ		Người

		6		Bà mẹ Việt Nam anh hùng		Người

		7		Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng		Người

		8		Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		9		Thân nhân của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		10		Thương binh (TB), người hưởng chính sách như thương binh		Người

		11		Thương binh loại B		Người

		12		Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		13		Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		14		Bệnh binh		Người

		15		Bệnh binh hạng 3 (BB3)		Người

		16		Người phục vụ BB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		17		Thân nhân của BB suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		18		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học		Người

		19		Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên		Người

		20		Con đẻ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		21		Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		22		Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày		Người

		23		Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế		Người

		24		Người có công giúp đỡ CM đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		25		Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến		Người

		26		Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (theo QĐ số 170/2008/QĐ-TTg		Người

		2		Chế độ trợ cấp ưu đãi theo thường xuyên		Người

		1		Trợ cấp báo tử liệt sĩ, tuất 1 lần, lần đầu		Người

		2		Trợ cấp thờ cúng đối với liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng		Người

		3		Điều chỉnh truy lĩnh trợ cấp		Người

		4		Mai táng phí		Người

		5		- Đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		6		- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến		Người

		7		- Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp		Người

		8		Trợ cấp 3 tháng khi NCC từ trần		Người

		9		Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%		Người

		3		Trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo		Người

		III.1		Trợ cấp hàng tháng		Người

		1		Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		2		Thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B		Người

		3		Con cán bộ lão thành cách mạng, con cán bộ tiền khởi nghĩa		Người

		4		Con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến		Người

		5		Con Liệt sĩ		Người

		6		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		7		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên		Người

		8		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%		Người

		9		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%		Người

		III.2		Trợ cấp một lần		Người

				- Khối giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú		Người

				- Khối giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên		Người

				- Khối giáo dục mầm non		Người

		III.3		Hỗ trợ học phí các trường ngoài công lập		Người

		4		Trợ cấp ưu đãi khác cho thương, bệnh binh		Người

		1		Tàu xe khám chữa bệnh, giám định thương tật, về thăm gia định, làm dụng cụ chỉnh hình		Người

		2		Phí giám định y khoa lần đầu, giám định bổ sung, giám định lại theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC		Người

		3		Trang cấp đặc biệt, thuốc đặc trị và các điều trị đặc biệt khác		Người

		4		Hỗ trợ thương binh nặng về sống với gia đình		Người

		5		Quà Lễ, Tết		Người

		V.1		Ngày Thương binh - Liệt sĩ		Người

		1		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		2		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng		Người

		3		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		4		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		5		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.		Người

		6		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động		Người

		7		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)		Người

		8		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)		Người

		9		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		V.2		Ngày Tết Nguyên đán		Người

		1		Người HĐCM trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945		Người

		2		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		3		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC		Người

		4		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng		Người

		5		Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng		Người

		6		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		7		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		8		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.		Người

		9		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động		Người

		10		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)		Người

		11		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)		Người

		12		Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng		Người

		13		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng		Người

		14		Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày		Người

		6		Sách báo cho cán bộ LTCM, tiền khởi nghĩa		Người

		7		Hỗ trợ thăm viếng, đón tiếp và hỗ trợ khác cho thân nhân		Người

		8		Dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp		Người

		9		Điều dưỡng		Người

		1		Chế độ điều dưỡng 1 năm/ 1 lần

				- Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945

				- Người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

				- Cha đẻ, mẹ đẻ có 1 con duy nhất là liệt sĩ

				- Cha đẻ, mẹ đẻ có 2 con là liệt sĩ trở lên

				- Bà mẹ VNAH

				- Thương binh, người hưởng c/s như TB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

				- Thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

				- Bệnh binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

				- Người HĐCM bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

				- Người có công giúp đỡ CM trước CM tháng 8/1945

		2		Chế độ điều dưỡng 2 năm/ 1 lần

				- Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng

				- Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

				- Thương binh, người hưởng c/s như TB bị suy giảm KNLĐ suy giảm khả năng lao động dưới 81%

				- Thương binh B bị suy giảm KNLĐ  suy giảm khả năng lao động dưới 81%

				- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%

				-  Người HĐKC bị nhiễm CĐHH bị mắc bệnh suy khả năng lao động dưới 81%

				- Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

				- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến

				- Chế độ điều dưỡng:

				+ Đối tượng điều dưỡng 1 năm/ 1 lần

				+ Đối tượng điều dưỡng 2 năm/ 1 lần

				- Tổng số đối tượng

				+ Điều dưỡng tập trung

				+ Điều dưỡng tại gia đình

		1		Chi trả thù lao cho cán bộ trực tiếp chi trả trợ cấp

		2		Chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi NCC

		3		Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện

		4		Chi xét duyệt, thẩm định điều chỉnh hồ sơ, văn phòng phẩm và chi khác phục vụ công tác quản lý

		III		CHI CHO CÁC CÔNG VIỆC

		1		Công tác Mộ - Nghĩa trang liệt sĩ

		1.1		Tổng số Nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý

		1.2		Tổng số Mộ liệt sĩ trong NTLS đang quản lý

		1.3		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Mộ liệt sĩ:

				- Xây mới

				- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

				- Hỗ trợ xây mộ do gia đình tự quản lý

		1.4		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa NTLS (Chi tiết đến công trình)

				- Xây dựng mới

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.5		Tổng số các công trình ghi công liệt sĩ đang quản lý

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.6		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ (Chi tiết đến công trình)

				- Xây dựng mới

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.1		Công tác Mộ		Mộ

		1.2		Công trình Nghĩa trang liệt sĩ		C/trình

		1.3		Công trình ghi công liệt sĩ		C/trình

		2		Hỗ trợ hoạt động khu thương binh và người có công

		2.1		Hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC		triệu đồng

				Tổng số đối tượng đang nuôi dưỡng, điều trị		triệu đồng

				+ Đối tượng người có công		triệu đồng

				+ Đối tượng khác		triệu đồng

		2.2		Hỗ trợ các cơ sở điều dưỡng người có công		triệu đồng

				- Tổng số giường điều dưỡng		triệu đồng

				- Tổng số lượt điều dưỡng trong năm		triệu đồng

		2.2		Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất		triệu đồng

				- Mua sắm trang thiết bị		triệu đồng

				- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất		triệu đồng

		2.3		Hỗ trợ các nội dung khác (chi điện, nước, sách báo và chi phí khác phục vụ điều dưỡng)		triệu đồng

		IV		CHI PHÍ QUẢN LÝ

		1		Chi quản lý theo tỷ lệ quy định		triệu đồng

		2		Chi hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất và chi khác		triệu đồng

		B		TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN

		1		Trợ cấp 1 lần Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng		Người

		2		Trợ cấp 1 lần đối với người trực tiếp tham gia KC nhống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (theo QĐ290/2005/QĐ-TTg và QĐ số 188/2007/QĐ-TTg)		Người

		3		Trợ cấp 1 lần đối với người HĐCM trước CM tháng 8/1945		Người

		4		Trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng chết trước ngày 01/01/1995		Người

		5		Trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế		Người

		6		Trợ cấp 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến		Người

		7		Trợ cấp 1 lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh BV Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg		Người

		8		Trợ cấp 1 lần đối với Thanh niên xung phong theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg		Người

		9		Trợ cấp 1 lần đối với cán bộ, quân nhân đi chiến trường B, C, K theo Nghị định số 23/1999/NĐ-CP		Người

		10		Trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg		Người

		11		Trợ cấp một lần đối với thân nhân của AHLLVTND, AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995, được truy tặng (trước đây bố trí trong dự toán chi thường xuyên)		Người

		12		Trợ cấp một lần đối với thân nhân người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi  (trước đây bố trí trong dự toán chi thường xuyên)		Người

																		…., ngày ... tháng ... năm ...

				LẬP BIỂU				TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(Ký tên, đóng dấu)
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		SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ…																Mẫu biểu  số 17.1

		CHI TIẾT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021                                                                                                                                    KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

		STT		NỘI DUNG		ĐỐI TƯỢNG (người)								KINH PHÍ (triệu đồng)

						Thực hiện năm 2018		Dự kiến năm 2019		Dự kiến năm 2020		Dự kiến năm 2021		Thực hiện năm 2018 (bao gồm điều chỉnh mức trợ cấp theo NQ số 49/2017/QH14 của Quốc hội từ 01/7/2018)		Nhu cầu dự toán năm 2019		Nhu cầu dự toán năm 2020		Nhu cầu dự toán năm 2021

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8

				TỔNG SỐ

		A		CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN

		I		NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

		1		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly

		2		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện không thoát ly

		3		Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

		II		BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG

		1		Bà mẹ Việt nam anh hùng

		2		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

		III		THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ TB

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

		IV		THƯƠNG BINH LOẠI B

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25%

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%

		21		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%

		22		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%

		23		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

		24		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%

		25		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%

		26		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%

		27		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%

		28		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

		29		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

		30		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

		31		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%

		32		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

		33		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

		34		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

		35		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%

		36		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

		37		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

		38		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%

		39		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

		40		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

		41		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%

		42		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %

		43		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %

		44		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %

		45		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %

		46		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %

		47		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %

		48		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %

		49		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %

		50		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %

		51		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %

		52		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %

		53		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %

		54		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %

		55		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %

		56		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %

		57		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %

		58		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %

		59		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %

		60		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %

		61		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %

		62		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %

		63		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %

		64		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %

		65		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %

		66		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %

		67		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %

		68		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %

		69		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %

		70		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %

		71		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %

		72		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %

		73		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %

		74		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %

		75		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %

		76		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %

		77		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %

		78		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %

		79		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %

		80		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %

		81		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		82		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

		V		BỆNH BINH

		1		Suy giảm khả năng lao động 61%

		2		Suy giảm khả năng lao động 62%

		3		Suy giảm khả năng lao động 63%

		4		Suy giảm khả năng lao động 64%

		5		Suy giảm khả năng lao động 65%

		6		Suy giảm khả năng lao động 66%

		7		Suy giảm khả năng lao động 67%

		8		Suy giảm khả năng lao động 68%

		9		Suy giảm khả năng lao động 69%

		10		Suy giảm khả năng lao động 70%

		11		Suy giảm khả năng lao động 71%

		12		Suy giảm khả năng lao động 72%

		13		Suy giảm khả năng lao động 73%

		14		Suy giảm khả năng lao động 74%

		15		Suy giảm khả năng lao động 75%

		16		Suy giảm khả năng lao động 76%

		17		Suy giảm khả năng lao động 77%

		18		Suy giảm khả năng lao động 78%

		19		Suy giảm khả năng lao động 79%

		20		Suy giảm khả năng lao động 80%

		21		Suy giảm khả năng lao động 81%

		22		Suy giảm khả năng lao động 82%

		23		Suy giảm khả năng lao động 83%

		24		Suy giảm khả năng lao động 84%

		25		Suy giảm khả năng lao động 85%

		26		Suy giảm khả năng lao động 86%

		27		Suy giảm khả năng lao động 87%

		28		Suy giảm khả năng lao động 88%

		29		Suy giảm khả năng lao động 89%

		30		Suy giảm khả năng lao động 90%

		31		Suy giảm khả năng lao động 91%

		32		Suy giảm khả năng lao động 92%

		33		Suy giảm khả năng lao động 93%

		34		Suy giảm khả năng lao động 94%

		35		Suy giảm khả năng lao động 95%

		36		Suy giảm khả năng lao động 96%

		37		Suy giảm khả năng lao động 97%

		38		Suy giảm khả năng lao động 98%

		39		Suy giảm khả năng lao động 99%

		40		Suy giảm khả năng lao động 100%

		41		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		42		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

		VI		BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3)

		1		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%

		2		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%

		3		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

		4		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%

		5		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%

		6		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%

		7		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%

		8		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

		9		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

		10		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

		11		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%

		12		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

		13		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

		14		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

		15		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%

		16		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

		17		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

		18		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%

		19		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

		20		Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

		VII		NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ VNAH, HĐKC NHIỄM CĐHH

		1		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên

		2		Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên đặc biệt nặng

		3		Người phục vụ Bà Mẹ VNAH

		4		Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trở lên

		VII		TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI CÁCH MẠNG

		1		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ

		2		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ

		3		Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên

		4		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ

		5		Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác

		6		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

		7		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

		8		Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

		9		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

		10		Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần

		11		Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần

		12		Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

		13		Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

		IX		NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

		1		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

		2		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

		3		Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

		4		Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM  trong kháng chiến

		X		NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

		1		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%

		2		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%

		3		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%

		4		Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		5		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		6		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

		XI		CON ĐẺ NGƯỜI HĐKC NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

		1		Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%

		2		Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		XII		NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

		XIII		QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

		XIV		CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ THÔI VIỆC, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

		XV		ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ SAU NGÀY 30/4/1975 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

		B		CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN KHÁC

		I		BẢO HIỂM Y TẾ

		1		Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

		2		Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần

		3		Người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa

		4		Thân nhân của người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa từ trần

		5		Thân nhân liệt sĩ

		6		Bà mẹ Việt Nam anh hùng

		7		Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng

		8		Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		9		Thân nhân của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		10		Thương binh (TB), người hưởng chính sách như thương binh

		11		Thương binh loại B

		12		Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		13		Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		14		Bệnh binh

		15		Bệnh binh hạng 3 (BB3)

		16		Người phục vụ BB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		17		Thân nhân của BB suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		18		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

		19		Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

		20		Con đẻ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		21		Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		22		Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

		23		Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

		24		Người có công giúp đỡ CM đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		25		Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

		26		Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (theo QĐ số 170/2008/QĐ-TTg

		II		CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI THEO THƯỜNG XUYÊN

		1		Trợ cấp báo tử liệt sĩ, tuất 1 lần, lần đầu

		2		Trợ cấp thờ cúng đối với liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

		3		Điều chỉnh truy lĩnh trợ cấp

		4		Mai táng phí

		5		Đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		6		Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến

		7		Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

		8		Trợ cấp 3 tháng khi NCC từ trần

		9		Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%

		III		TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

		III.1		Trợ cấp hàng tháng

		1		Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		2		Thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B

		3		Con cán bộ lão thành cách mạng, con cán bộ tiền khởi nghĩa

		4		Con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		5		Con Liệt sĩ

		6		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		7		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

		8		Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%

		9		Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%

		III.2		Trợ cấp một lần

				Khối giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

				Khối giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

				Khối giáo dục mầm non

		III.3		Hỗ trợ học phí các trường ngoài công lập

		IV		TRỢ CẤP ƯU ĐÃI KHÁC CHO THƯƠNG, BỆNH BINH

		1		Tàu xe khám chữa bệnh, giám định thương tật, về thăm gia định, làm dụng cụ chỉnh hình

		2		Phí giám định y khoa lần đầu, giám định bổ sung, giám định lại theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC

		3		Trang cấp đặc biệt, thuốc đặc trị và các điều trị đặc biệt khác

		4		Hỗ trợ thương binh nặng về sống với gia đình

		V		QUÀ LỄ, TẾT

		V.1		Ngày Thương binh - Liệt sĩ

		1		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		2		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

		3		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		4		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		5		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

		6		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

		7		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)

		8		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

		9		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		V.2		Ngày Tết Nguyên đán

		1		Người HĐCM trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

		2		Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		3		Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

		4		Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

		5		Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng

		6		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		7		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		8		Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

		9		Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

		10		Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)

		11		Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

		12		Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		13		Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

		14		Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

		VI		SÁCH BÁO CHO CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG, TKN

		VII		HỖ TRỢ THĂM VIẾNG, ĐÓN TIẾP VÀ HỖ TRỢ KHÁC CHO THÂN NHÂN ĐỐI TƯỢNG

		VIII		DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

		IX		ĐIỀU DƯỠNG

		1		Chế độ điều dưỡng 1 năm/ 1 lần

				- Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945

				- Người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

				- Cha đẻ, mẹ đẻ có 1 con duy nhất là liệt sĩ

				- Cha đẻ, mẹ đẻ có 2 con là liệt sĩ trở lên

				- Bà mẹ VNAH

				- Thương binh, người hưởng c/s như TB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

				- Thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

				- Bệnh binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

				- Người HĐCM bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

				- Người có công giúp đỡ CM trước CM tháng 8/1945

		2		Chế độ điều dưỡng 2 năm/ 1 lần

				- Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng

				- Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

				- Thương binh, người hưởng c/s như TB bị suy giảm KNLĐ suy giảm khả năng lao động dưới 81%

				- Thương binh B bị suy giảm KNLĐ  suy giảm khả năng lao động dưới 81%

				- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%

				-  Người HĐKC bị nhiễm CĐHH bị mắc bệnh suy khả năng lao động dưới 81%

				- Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

				- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến

		3		Điều dưỡng tập trung

		4		Điều dưỡng tại gia đình

		C		CHI PHÍ QUẢN LÝ

		1		Chi trả thù lao cho cán bộ trực tiếp chi trả trợ cấp

		2		Chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi NCC

		3		Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện

		4		Chi xét duyệt, thẩm định điều chỉnh hồ sơ, văn phòng phẩm và chi khác phục vụ công tác quản lý

		D		CHI CHO CÁC CÔNG VIỆC

		1		Chi công tác Mộ - Nghĩa trang liệt sĩ

		1.1		Tổng số Nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý

		1.2		Tổng số Mộ liệt sĩ trong NTLS đang quản lý

		1.3		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Mộ liệt sĩ:

				- Xây mới

				- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

				- Hỗ trợ xây mộ do gia đình tự quản lý

		1.4		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa NTLS (Chi tiết đến công trình)

				- Xây dựng mới

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.5		Tổng số các công trình ghi công liệt sĩ đang quản lý

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		1.6		Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ (Chi tiết đến công trình)

				- Xây dựng mới

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

				- Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo

				+ Cấp tỉnh

				+ Cấp huyện

				+ Cấp xã

		2		Hỗ trợ hoạt động khu thương binh và người có công

		2.1		Hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng NCC

				Tổng số đối tượng đang nuôi dưỡng, điều trị

				+ Đối tượng người có công

				+ Đối tượng khác

		2.2		Hỗ trợ các cơ sở điều dưỡng người có công

				- Tổng số giường điều dưỡng

				- Tổng số lượt điều dưỡng trong năm

		2.3		Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất

				- Mua sắm trang thiết bị (chi tiết nội dung)

				- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất (chi tiết nội dung)

		2.4		Hỗ trợ kinh phí chi điện, nước phục vụ điều dưỡng (Tính theo tổng số đối tượng điều dưỡng tập trung trong năm)

		E		TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN

		1		Trợ cấp 1 lần Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng

		2		Trợ cấp 1 lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến nhống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (theo QĐ290/2005/QĐ-TTg và QĐ số 188/2007/QĐ-TTg)

		3		Trợ cấp 1 lần đối với người HĐCM trước CM tháng 8/1945

		4		Trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng chết trước ngày 01/01/1995

		5		Trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

		6		Trợ cấp 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến

		7		Trợ cấp 1 lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh BV Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg

		8		Trợ cấp 1 lần đối với Thanh niên xung phong theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg

		9		Trợ cấp 1 lần đối với cán bộ, quân nhân đi chiến trường B, C, K theo Nghị định số 23/1999/NĐ-CP

		10		Trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg

		11		Trợ cấp một lần đối với thân nhân của AHLLVTND, AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995, được truy tặng (trước đây bố trí trong dự toán chi thường xuyên)

		12		Trợ cấp một lần đối với thân nhân người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi  (trước đây bố trí trong dự toán chi thường xuyên)

																…., ngày ... tháng ... năm ...

				LẬP BIỂU				TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																(Ký tên, đóng dấu)






